PHỤ LỤC
DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI NHÀ NGƯỜI BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BYT, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về y học gia đình)
	TT
	Tên kỹ thuật

	 
	Cấp cứu

	1
	Thổi ngạt

	2
	Ép tim ngoài lồng ngực

	3
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

	4
	Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

	5
	Cầm máu (vết thương chảy máu)

	6
	Băng bó vết thương

	7
	Chăm sóc vết thương (1 lần)

	8
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

	9
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

	10
	Xoa bóp phòng chống loét

	11
	Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

	12
	Vỗ rung lồng ngực

	13
	Kỹ thuật ho có điều khiển

	14
	Kỹ thuật tập thở cơ hoành

	15
	Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

	16
	Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

	17
	Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

	18
	Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

	19
	Đặt ống thông dạ dày

	20
	Thụt thuốc qua đường hậu môn

	21
	Thụt tháo phân

	22
	Giải stress cho người bệnh

	23
	Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa


	24
	Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

	25
	Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

	26
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

	27
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

	28
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

	29
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

	30
	Chườm lạnh

	31
	Chườm ngải cứu

	32
	Tập vận động có trợ giúp

	33
	Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

	34
	Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

	35
	Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

	36
	Sử dụng xe lăn

	37
	Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

	38
	Tập vận động chủ động

	39
	Tập vận động có kháng trở

	40
	Tập vận động thụ động

	41
	Đo tầm vận động khớp

	42
	Tập do cứng khớp

	43
	Tập với xe lăn

	44
	Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

	45
	Xét nghiệm đường máu mao mạch

	46
	Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

	47
	Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

	48
	Khám bệnh

	49
	Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)

	50
	Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

	51
	Thay băng, cắt chỉ

	 
	Tổng số 51 kỹ thuật


 

